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KINH TĂNG CHI BỘ 
Chương Mười Pháp 
Phẩm Thanh Tịnh 

(Sadhuvagga) 
(I) (123) Các Pháp Thanh Tịnh 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh, trong sáng, chỉ có trong Luật 
của bậc Thiện Thệ. Thế nào là mười? 

2. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh, trong sáng, chỉ có trong Luật của 
bậc Thiện Thệ. 

(II) (124) Pháp Chưa Khởi 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, chưa khởi, chỉ khởi lên trong Luật của bậc 
Thiện Thệ. Thế nào là mười? 

2. Chánh tri kiến… chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, chưa khởi, chỉ khởi lên trong Luật của bậc 
Thiện Thệ. 

(III) (125) Pháp Có Quả Lớn 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có quả lớn, có lợi ích, chỉ có trong Luật của 
bậc Thiện Thệ. Thế nào là mười? 

2. Chánh tri kiến… chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có quả lớn, có lợi ích lớn, chỉ có trong Luật 
của bậc Thiện Thệ. 

(IV) (126) Cứu Cánh Nhiếp Phục Tham 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, cứu cánh là nhiếp phục tham, cứu cánh là 
nhiếp phục sân, cứu cánh là nhiếp phục si, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện 
Thệ. Thế nào là mười? 
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2. Chánh tri kiến… chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, cứu cánh là nhiếp phục tham, cứu cánh là 
nhiếp phục sân, cứu cánh là nhiếp phục si, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện 
Thệ. 

(V) (127) Nhất Hướng Nhàm Chán 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, chỉ có mặt trong Luật của bậc 
Thiện Thệ. Thế nào là mười? 

2. Chánh tri kiến… chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, chỉ có mặt trong Luật của bậc 
Thiện Thệ. 

(VI) (128) Ðược Tu Tập (1) 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, chưa 
khởi lên, chỉ khởi lên trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thế nào là mười? 

2. Chánh tri kiến… chánh giải thoát. 

3. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, chưa 
được khởi lên, chỉ khởi lên trong Luật của bậc Thiện Thệ. 

(VII) (129) Ðược Tu Tập (2) 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thế nào là 
mười? 

2. Chánh tri kiến… chánh giải thoát. 

3. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. 

(VIII) (130) Ðược Tu Tập (3) 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, cứu cánh là nhiếp phục tham, cứu cánh là nhiếp phục 
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sân, cứu cánh là nhiếp phục si, chỉ có được trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thế 
nào là mười? 

2. Chánh tri kiến… chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, cứu cánh là nhiếp phục tham, cứu cánh là nhiếp phục sân, 
cứu cánh là nhiếp phục si, chỉ có được trong Luật của bậc Thiện Thệ. 

(IX) (131) Ðược Tu Tập(4) 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thế nào là mười? 

2. Chánh tri kiến… chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, 
chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. 

(X) (132) Tà Tánh 

1. Có mười tà tánh này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là mười? 

2. Tà kiến… tà giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, có mười tà tánh này. 

(XI) (133) Chánh Tánh 

1. Có mười chánh tánh này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là mười? 

2. Chánh kiến… chánh giải thoát. 

Có mười chánh tánh này, này các Tỷ kheo. 

----- 

Thành kính tri ân công lao to lớn của Hòa thượng Thích Minh Châu 
đã dịch Việt từ nguyên bản tiếng Pali 5 bộ Kinh Nikaya - văn bản đáng tin cậy 

nhất lưu giữ những lời dạy gốc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

----- 
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Tổng hợp - so sánh - chọn lọc từ nhiều nguồn uy tín: kinh sách, sách in, các trang mạng,… 
Xin được cảm ơn và tri ân tất cả những cá nhân đã cống hiến thời gian, công sức, của cải, 

tâm huyết để thu thập, đánh máy, ghi âm, lưu trữ, ấn tống và chia sẻ miễn phí 
những tư liệu quý giá này. 

 

ĐỌC, NGHE, TẢI VỀ KINH TĂNG CHI BỘ 

(TRỌN BỘ 11 CHƯƠNG - KHOẢNG 2.308 BÀI KINH) 
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